
STT HỌ TÊN NĂM SINH CCCD THÔN DẠNG TẬT
MỨC ĐỘ 

KHUYẾT TẬT
GHI CHÚ

1 Nguyễn Đình Quang Hòa 28/12/2019 049219007585 Hóa Trung

2 Bùi Thị Trập 10/02/1928 049128001679 Hóa Trung Vận động Đặc biệt nặng

3 Trần Thị Hoài 19/09/1955 049155013464 An Cường Vận động Nhẹ

4 Trần Bảo Minh Ngọc 28/07/2020 049320006808 An Cường Vận động Đặc biệt nặng

5 Phạm Thị Nuôi 09/02/1946 049146004675 Phú Cốc Tây Vận động Nặng

6 Tô Thị Vinh 10/06/1954 049154012796 Phú Cốc Tây

7 Nguyễn Văn Thời 03/05/1953 049053004023 Cẩm Tú Nhìn Đặc biệt nặng

8 Đào Nguyên Tuấn Kiệt 14/05/2018 049218012040 Cẩm Tú Trí tuệ Nhẹ

9 Nguyễn Thị Bông 01/09/1962 049162012138 Phú Bình Vận động Nặng

10 Nguyễn Thị Lý 01/03/1939 049139002656 Nam An Sơn Vận động Nặng

11 Nguyễn Mạnh 01/01/1951 049051004052 An Tráng Vận động Nặng Giữ mức hiện hưởng

      DANH SÁCH NIÊM YẾT KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ VIỆT AN

(Kèm theo Thông báo số      /TB-UBND ngày       tháng 11 năm 2025 của UBND xã Việt An)

Không khuyết tật

Trong thời gian điều trị
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STT HỌ TÊN NĂM SINH CCCD THÔN DẠNG TẬT
MỨC ĐỘ 

KHUYẾT TẬT
GHI CHÚ

12 Phạm Đình Quyết 03/03/1945 049045003491 Tuy Hòa Vận động Nặng

13 Nguyễn Thị Nghi 01/01/1937 049137006095 Nhị Phú Vận động Nặng

14 Nguyễn Thị Lợi 01/01/1930 049130001674 Ngọc Chánh Vận động Nặng

15 Phan Thị Minh Hương 08/10/1951 049151004630 Ngọc Chánh Vận động Nặng

Chuyển hưởng Nghị quyết 

29/2024/NQ-HĐND sang hưởng 

Nghị định 20/2021/NĐ-CP

16 Phạm Thị Hiên 15/09/1930 048130001469 Nhì Tây Vận động Nặng
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